
	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn: Toán lớp 5

	Họ và tên: .............................................................
Lớp: ……
	Số báo danh

...................
	Giám thị (kí ghi rõ họ và tên)

..........................................................


	Số mã do chủ tịch HĐ chấm ghi
.....................


(................................................................................................................................................................................
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Số mã do 
chủ tịch 

HĐ chấm  
ghi

.....................

	1. .................................................................................
	2. .................................................................................................
	

	Bằng số: …………..

Bằng chữ.

..................................


	Nhận xét:

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………


	


( Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề )
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: (1 điểm)-M1. 
a) Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân:
A. [image: image2.png]


  
[image: image5.png]200



           B.                 C.[image: image7.png]17
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b) Phân số 
[image: image10.wmf]100

1975

 được viết dưới dạng số thập phân là:


A. 19,75                B. 197,5                   C. 1,975                 D. 1975

Câu 2: (1 điểm)-M1.

a) Chuyển hỗn số 7[image: image12.png]


 thành số thập phân được kết quả là:

A. 0,75

    B. 7,5

    C. 700,5              D. 7,05
b) Làm tròn số 35, 678 đến số tự nhiên gần nhất, ta được:
         A. 35,6                 B. 35,68              C. 36            D. 35,7                 
Câu 3: (1 điểm)-M2.

a) Câu lạc bộ tiếng Anh có 18 bạn, trong đó có 11 bạn nữ còn lại là bạn nam. Tỉ số giữa số bạn nữ và số bạn nam của câu lạc bộ tiếng Anh đó là:              
A. 
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   B.  
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C.  
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          D. 
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b) Mua 12 bộ đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Mua 24 bộ đồ dùng học toán như thế hết số tiền là:
A. 360 đồng       B. 360 000 đồng      C. 540 000 đồng       D. 240 nghìn đồng


II. Phần tự luận. (7 điểm)
Câu 4: (1 điểm - M1). Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.
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Câu 5: (1 điểm - M2)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

	a) 7 km2 = ……….…….m2
c) 60 050 m2 = …….ha …..…..m2
	b) 9 000 ha = ………….km2
d) 5ha 15m2 = ………….m2


Câu 6: (1 điểm - M2) Tính rồi rút gọn (nếu có)
a) 
[image: image19.wmf]3
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 =  ……………………………………………………………………
b) 
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 = ………....…………………………………………………………

Câu 7: (2 điểm - M2) Hiện nay, trung bình cộng tuổi  của hai bố con là  25 tuổi. Biết tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của con. Tính tuổi của bố, tuổi của con hiện nay. 

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 8: (1 điểm - M3) Điền một hoặc nhiều số tự nhiên thích hợp vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
 a) 25,43 < ....................< 26,09                           b) 2,7 + 1, 2 < .....................< 5,06                         
Câu 9: (1 điểm - M3):  Một gia đình mua gạch men loại hình vuông cạnh 60 cm để lát kín nền của căn phòng hình chữ nhật, dự kiến cần mua 300 viên gạch như thế. Em hãy tính xem căn phòng đó có diện tích nền là bao nhiêu mét vuông?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 5
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

	    CÂU
	  BIỂU ĐIỂM
	               ĐÁP ÁN

	Câu 1
	1 điểm
	a) C            b) A

	Câu 2
	1 điểm
	     a) D             b) C

	Câu 3
	1 điểm
	     a) B              b) B

	Câu 4
	1 điểm
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	Câu 5
	1 điểm
	a) 50 015                                         b) 7 000 000
c) 6ha 50m2                                     d) 90 

	Câu 6
	1 điểm

( Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm)
	a) 
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b) 
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	Câu 7
	 2 điểm
	Bài giải

Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con  là: ( 0,5 điểm )

25 x 2 = 50 ( tuổi)

Vẽ sơ đồ( 0,25 điểm)

Tổng số phần bằng nhau là 

             4  + 1 = 5 (phần )

(0,25điểm)

                                Tuổi bố hiện nay là: 
                                       (50: 5) x 4 = 40 (tuổi)
( 0,5điểm)

                           Tuổi con hiện nay là: ( 0,25 điểm)  

                                           50-40 = 10 (tuổi)        

Đáp số: Con : 10 tuổi (0,25 điểm)

                                                       Bố : 40 tuổi

	Câu 8
	1 điểm
	a) 25,43 < 26 < 26,09

b) 2,7 + 1, 2 < 4; 5 < 5,06                         

	Câu 9


	2 điểm


	                               Bài giải

                 Diện tích một viên gạch là:

                         60 x 60 = 3 600 (cm2)
Diện tích nền phòng khách nhà bác An là:

            3 600 x 300 = 1 080 000 (cm2) =  108 m2

Đáp số: 144 m2


         UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, MÔN TOÁN - LỚP 5
NĂM HỌC 2025 – 2026
	Mạch kiến thức
	Nội dung
	Số câu/ Số điểm/ Câu số
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	
	(Biết)
	(Hiểu)
	(Vận dụng)
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1.Số và phép tính
	- Ôn tập về STN  
- Ôn tập về Phân số và các phép tính với PS.

- Hỗn số

- Phân số thập phân.

- Số thập phân. So sánh các số thập phân. Làm tròn số thập phân.
-Tỉ số.
- Giải toán về quan hệ phụ thuộc; Tìm hai số khi biết tổng (hiệu)  và tỉ số của hai số đó.
	Số câu
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	3
	4

	
	
	Số điểm
	
	2,0
	1,0
	1,0
	3,0
	
	1,0
	3,0
	5,0

	
	
	Câu số
	
	1;2
	4
	3
	6, 8
	
	7
	
	

	2. Hình học và đo lường
	- Héc-ta; Ki-lô-mét vuông; 
- Đổi  các đơn vị  đo diện tích từ bé  đến lớn và ngược lại.

-Tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	2,0

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	5
	
	9
	
	

	                Tổng
	Số câu
	
	2
	1
	1
	3
	
	2
	3
	6

	
	Số điểm
	
	2,0
	1,0
	1,0
	4.0
	
	2,0
	3,0
	7,0

	
	Tỉ lệ
	
	30%
	50%
	20%
	30%
	70%














                                      


                                        


Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !
































                                                   


                                                         Không được viết vào khung

















                                      


                                        


Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !
































                                                   


                                                         Không được viết vào khung
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